Bài 1.  Viết số và chữ thích hợp vào chỗ chấm. 
   Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc là 6,8km / giờ. Tính vận tốc của thuyền khi xuôi dòng, biết vận tốc của dòng nước là 1, 7 km / giờ? 
                                                                                   Đáp số : ……………….
Bài 2. Viết số và chữ thích hợp vào chỗ chấm. 
    Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ kém 10 phút đến B lúc 10 giờ với vận tốc 42km/giờ. Tính quãng đường AB biết dọc đường xe nghỉ 30 phút.
                                                                                   Đáp số : ……………….
Bài 3. Viết số và chữ thích hợp vào chỗ chấm. 
Một con đại bàng bay với vận tốc 90km/giờ trong 50 phút. Tính độ dài quãng đường mà đại bàng đã bay qua. 
                                                                                        Đáp số : ……………………
Bài 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
Quãng đường từ A đến B dài 1,2 km. Một người bắt đầu chạy từ A lúc 7 giờ 55 phút với vận tốc 150m/ phút. Hỏi người đó đến B vào lúc nào?
  A. 8 giờ             B. 8 giờ 5 phút               C. 8 giờ 3 phút             D. 8 giờ 30 phút     
Bài 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
    Ô tô đi từ A lúc 11 giờ 15 phút và đến B lúc 1 giờ 25 phút chiều cùng ngày. Thời gian ô tô chạy từ A đến B là : 
             A. 9 giờ 50 phút                                 B. 2 giờ 10 phút             
             C. 2 giờ 50 phút                                 D. 2 giờ 40 phút      
Bài 6. Tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm
	S (km)
	58,5
	104,88
	120,65
	

	v (km/h)
	20
	45,6
	
	6,2
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	4,75
	2,5
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